
Phụ lục 1
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/7/2025)(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày          tháng 9 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Đơn vị Địa chỉ
Giấy phép KDVT

Loại hình KD vận tảiSố Ngày cấp Cấp
lần

1 Công ty TNHH thương mại
Bảo Châu

Số 01, đường Trần Đại Nghĩa, tổ 12,
Phường Tân Phong, Lai Châu 1226019/GPKDVT 4/08/2026 3

Kinh  doanh  vận  tải  hành
khách theo hợp đồng; bằng
xe ô tô theo tuyến cố định
và hàng hóa bằng xe ô tô

2 Công ty Cổ phần bê tông Bản Tả Làn Than, Phường Tân Phong,
Tỉnh Lai Châu 1226020/GPKDVT 21/07/2026 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô

3 Công ty TNHH Thương mại
vận tải An Nghiệp

Phố Nguyễn Bình Khiêm, TDP Quyết
Tiến 7, Phường Đoàn Kết, Tỉnh Lai

Châu
1226021/GPKDVT 7/08/2026 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô

4 Hộ kinh doanh Ẩm thực Tây
Bắc

Số nhà 309B,đường Nguyễn Trãi,
TDP số 8, Phường Đoàn Kết, Lai

Châu
1226022/GPKDVT 7/08/2026 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô
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5 Công ty Cổ phần Bê tông Bản Tả Lùng Thàng, Phường Đoàn
Kết, Tỉnh Lai Châu. 1226023/GPKDVT 13/08/2026 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô

6 Hợp Tác Xã Bảo Quyên Bản Sơn Bình, Xã Phong Thổ, Lai
Châu 1226025/GPKDVT 13/08/2026 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô

7
Công ty TNHH MTV Xây

dựng & Thương mại Quang
Thắng

Số 040, TDP số 9, Phường Đoàn
Kết,Tỉnh Lai Châu 1226026/GPKDVT 13/08/2026 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô

8 Công ty TNHH MTV Phương
Sinh

Km 0, Bản Pa Nậm Cúm, Xã Phong
Thổ, Tỉnh Lai Châu 1226027/GPKDVT 25/08/2026 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô
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Phụ lục 2

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
(Từ ngày 01/8/2026 đến ngày 31/8/2026)

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày       tháng 9 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Số phù hiệu Đơn vị Ngày cấp Giá trị đến Biển kiểm soát Loại hình

1 TX1226001461 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 8/4/2026 8/4/2031 25H00506 Xe Taxi
2 TX1226001463 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 8/4/2026 7/29/2028 25H00407 Xe Taxi
3 TX1226001464 Công ty TNHH MTV Mai Linh Lai Châu 8/4/2026 8/2/2028 25H00458 Xe Taxi
4 CĐ1226001466 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Kông 8/4/2026 8/4/2029 25F00305 Xe chạy tuyến cố định
5 CĐ1226001469 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 8/4/2026 7/31/2031 25H00415 Xe chạy tuyến cố định
6 CĐ1226001470 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 8/4/2026 7/31/2031 19H03835 Xe chạy tuyến cố định
7 CĐ1226001475 Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lai Châu 8/4/2026 8/3/2031 88B01106 Xe chạy tuyến cố định
8 TX1226001471 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 8/4/2026 8/4/2031 25G00059 Xe Taxi
9 TX1226001472 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 8/4/2026 8/4/2031 25A05637 Xe Taxi
10 HĐ1226001495 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 8/6/2026 8/5/2027 29K07415 Xe Hợp đồng
11 HĐ1226001497 Công ty TNHH MTV Việt Hưng Lai Châu 8/7/2026 7/24/2031 25F00032 Xe Hợp đồng
12 CĐ1226001500 Công ty TNHH MTV Lê Dũng 8/7/2026 8/6/2033 25E00295 Xe chạy tuyến cố định
13 CĐ1226001501 Công ty TNHH MTV Lê Dũng 8/7/2026 8/6/2033 25E00257 Xe chạy tuyến cố định
14 CĐ1226001507 Công ty TNHH MTV Thiên Hà 25 8/10/2026 8/9/2031 25H00179 Xe chạy tuyến cố định
15 CĐ1226001508 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 8/10/2026 8/9/2031 25H00490 Xe chạy tuyến cố định
16 CĐ1226001509 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 8/10/2026 8/9/2029 25E00274 Xe chạy tuyến cố định
17 CĐ1226001510 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 8/10/2026 8/9/2031 25H00470 Xe chạy tuyến cố định
18 CĐ1226001518 Chi nhánh Công ty TNHH Mạnh Tường tại Lai Châu 8/12/2026 8/12/2031 25F00143 Xe chạy tuyến cố định
19 CĐ1226001523 Chi nhánh Công ty TNHH Mạnh Tường tại Lai Châu 8/12/2026 8/12/2031 25F00013 Xe chạy tuyến cố định
20 CĐ1226001524 Chi nhánh Công ty TNHH Mạnh Tường tại Lai Châu 8/12/2026 8/12/2031 2,5E+83 Xe chạy tuyến cố định
21 CĐ1226001525 Chi nhánh Công ty TNHH Mạnh Tường tại Lai Châu 8/12/2026 8/12/2031 25B00276 Xe chạy tuyến cố định
22 CĐ1226001526 Chi nhánh Công ty TNHH Mạnh Tường tại Lai Châu 8/12/2026 8/12/2031 25F00352 Xe chạy tuyến cố định
23 CĐ1226001528 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 8/12/2026 8/12/2028 29K07415 Xe chạy tuyến cố định
24 CĐ1226001529 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 8/12/2026 8/11/2028 25B00159 Xe chạy tuyến cố định
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25 CĐ1226001530 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 8/12/2026 8/11/2028 25B00250 Xe chạy tuyến cố định
26 CĐ1226001532 Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lai Châu 8/13/2026 8/4/2031 88B01106 Xe chạy tuyến cố định
27 TX1226001536 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 8/14/2026 8/13/2031 24H06461 Xe Taxi
28 CĐ1226001544 Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lai Châu 8/17/2026 8/16/2031 19H12746 Xe chạy tuyến cố định
29 HĐ1226001550 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Kông 8/17/2026 8/16/2027 25F00305 Xe Hợp đồng
30 XT1226001553 Công ty TNHH MTV Vận tải Tây Bắc Lai Châu 8/17/2026 8/17/2033 25H00424 Xe Tải
31 XT1226001554 Công ty TNHH MTV Vận tải Tây Bắc Lai Châu 8/17/2026 8/17/2033 25H00473 Xe Tải
32 CĐ1226001559 Công ty TNHH MTV Minh Anh Lai Châu 8/18/2026 8/17/2033 25H00405 Xe chạy tuyến cố định
33 CĐ1226001560 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 8/18/2026 8/17/2029 25H00405 Xe chạy tuyến cố định
34 TX1226001566 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 8/19/2026 8/11/2028 25H00509 Xe Taxi
35 TX1226001567 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 8/19/2026 8/17/2028 25H00410 Xe Taxi
36 TX1226001579 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 8/21/2026 8/21/2031 25H00323 Xe Taxi
37 CĐ1226001580 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 8/21/2026 8/19/2028 27H00719 Xe chạy tuyến cố định
38 HĐ1226001583 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 8/21/2026 8/20/2027 25F00233 Xe Hợp đồng
39 HĐ1226001584 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 8/21/2026 8/20/2027 25E00261 Xe Hợp đồng
40 HĐ1226001585 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 8/21/2026 8/20/2027 25h00472 Xe Hợp đồng
41 HĐ1226001586 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 8/21/2026 8/20/2027 25H00464 Xe Hợp đồng
42 CĐ1226001591 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 8/24/2026 8/23/2029 25B00186 Xe chạy tuyến cố định
43 CĐ1226001592 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 8/24/2026 8/23/2029 25F00242 Xe chạy tuyến cố định
44 CĐ1226001614 Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lai Châu 8/25/2026 8/24/2031 88H04483 Xe chạy tuyến cố định
45 CĐ1226001615 Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lai Châu 8/25/2026 8/24/2031 19H13572 Xe chạy tuyến cố định
46 CĐ1226001616 Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lai Châu 8/25/2026 8/24/2031 29E43333 Xe chạy tuyến cố định
47 CĐ1226001617 Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lai Châu 8/25/2026 8/24/2031 19H12746 Xe chạy tuyến cố định
48 CĐ1226001600 Chi nhánh Công ty TNHH Mạnh Tường tại Lai Châu 8/25/2026 8/24/2027 25F00008 Xe chạy tuyến cố định
49 CĐ1226001601 Công ty TNHH MTV Hùng Chín 8/25/2026 8/24/2031 25H00485 Xe chạy tuyến cố định
50 XT1226001618 Công ty TNHH MTV XD & TM Quang Thắng 8/25/2026 8/24/2033 25H00423 Xe Tải
51 XT1226001619 Công ty TNHH MTV XD & TM Quang Thắng 8/25/2026 8/24/2033 25G00012 Xe Tải
52 CĐ1226001622 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 8/26/2026 8/26/2029 2,5E+262 Xe chạy tuyến cố định
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53 CĐ1226001625 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 8/27/2026 8/26/2029 25F00233 Xe chạy tuyến cố định
54 TX1226001626 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 8/27/2026 8/24/2028 25H-004.57 Xe Taxi
55 CĐ1226001627 Công ty TNHH Thương mại Bảo Châu 8/27/2026 8/25/2027 25H00464 Xe chạy tuyến cố định
56 CĐ1226001628 Công ty TNHH Thương mại Bảo Châu 8/27/2026 8/25/2027 25H00472 Xe chạy tuyến cố định
57 HĐ1226001633 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 8/28/2026 8/27/2027 25F00242 Xe Hợp đồng
58 TX1226001635 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 8/28/2026 8/27/2031 24H04336 Xe Taxi
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